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TP.HCM - Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán 
COM.PT. 

- Kết quả kiểm kê thực tế tại hiện trường ở thời điểm thẩm định giá. 

- Thông tin thu thập trên thị trường (qua Báo chí, web, giao dịch thực tế trên thị trường,…). 

- Các hồ sơ pháp lý của tài sản thẩm định giá do khách hàng cung cấp. 

- Các hồ sơ, tài liệu có liên quan khác do khách hàng cung cấp. 

IV. Thông tin, đặc điểm của tài sản được thẩm định giá 

Tài sản thẩm định là giá trị thu hồi của các loại máy móc thiết bị và công cụ dụng cụ đã qua 
sử dụng tại Co.opnmart SCA Goldsilk. Thông tin của tài sản thẩm định được mô tả chi tiết 
như sau: 

STT Tên tài sản ĐVT Số lượng  Ghi chú 

1 2 3 4 5 

I THIẾT BỊ CNTT       

1 HD:AVTVNCC-AUCHAN-20170602 Hệ 
thống Network và Cabling Golesilk - 
F03.18BN0867 

Hệ 1 Đang sử dụng 

2 TB Tin học cho ST Golesilk Cầu 
Am_F09.17BN0834_F05.18GL0048 

Hệ 1 Đang sử dụng 

3 Phần mềm COPPOS ST Golesilk Cầu Am Cái 1   

4 Máy POS TOSHIBA IBM 4810 Cái 14 Đang sử dụng 

5 SCA Golesilk- UPS STANTAK Cái 2 Hỏng 

6 SJ SMART RACK 42U & 
ACCESSORIES 

Cái 1 Đang sử dụng 

7 SCA Golesilk- MYPBX STANDARD 100 
SIP ACCOUNT 

Cái 1 Đang sử dụng 

8 SCA Golesilk- POLYCOM 
SOUNDPOINT IP331, 1-LINE SIP 
DESTOP PHONE 

Cái 6 Hỏng 

9 SCA Golesilk -CASH DRAWER (hộc 
đựng tiền thu ngân) 

Cái 4 Hỏng 

10 Phần mềm TOPOS ST Golesilk Cầu Am 
(Phần mềm kế toán) 

Cái 1 Không sử dụng 

11 SCA Golesilk- TB tin học theo 
HD:03CNTT-SCAGolesilk ngày 
11/11/2019 

Cái 1 Đang sử dụng 
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STT Tên tài sản ĐVT Số lượng  Ghi chú 

1 2 3 4 5 

12 SCA Golesilk- FORTIGATE 100D Cái 1 Đang sử dụng 

13 SCA Golesilk - TT theo 
HD140919/HDCCTBTH cung cấp vật tư 
và CP thi công hệ thống 

Cái 1 Đang sử dụng 

14 SCA Golesilk - UPS APC 1000VA Cái 6 Hỏng 

15 SAC Golesilk- máy in EPSON L1800 Cái 1 Hỏng 

16 SAC Golesilk- 01 APC BACK-UPS 
650VA BX650LI-MS 

Cái 1 Hỏng 

17 SCA Golesilk- TOUCH GREEN OT10TA 
(màn cảm ứng thu ngân) 

Cái 3 Hỏng 

18 METTLER TELEDO BPRO U2 Cái 2 Hỏng 

19 SCA Golesilk- THERMAL RECEIPT 
PRINTER BSC (máy in bill thu ngân) 

Cái 5 Hỏng 

20 SCA Golesilk- BO ADAPTER+ dây cáp 
máy quét mã vạch DATALOGIC V3200 

Cái 1 Hỏng 

II TRANG THIẾT BỊ, CCDC ĐÃ QUA SỬ DỤNG     

1 Thiết bị quầy thu ngân ST Golesilk Cầu 
Am 

Cái 10 Đang sử dụng 

2 Cổng từ an ninh ST Golesilk Cầu Am Cái 9 Đang sử dụng 

3 Kệ rau và khung treo bảng giá cho ST 
Golesilk_F08.17BN0459 

Kệ 1 Đang sử dụng 

4 Xe đẩy kho và ụ cho STI Golesilk Cầu 
Am_F09.17BN0678 

Cái 1 Đang sử dụng 

5 Xe lòng 1,7M Cái 3 Đang sử dụng 

6 Thiết bị inox ST Golesilk Cầu Am Hệ  1 Đang sử dụng 

7 Bàn inox các loại Cái 8 Đang sử dụng 

8 Bàn inox bán quầy cá Cái 1 Đang sử dụng 

9 Bồn rửa inox đơn Cái 3 Đang sử dụng 

10 Bồn rửa inox đôi Cái 2 Đang sử dụng 

11 Thiết bị quầy kệ ST Golesilk Cầu Am Hệ 1 Đang sử dụng 

12 Chân T 2,4M Cái 26 Đang sử dụng 

13 Chân T 1,8M Cái 132 Đang sử dụng 

14 Chân T 1,4M Cái 24 Đang sử dụng 

15 Chân L 2,4M Cái 21 Đang sử dụng 
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STT Tên tài sản ĐVT Số lượng  Ghi chú 

1 2 3 4 5 

16 Chân L 1,8M Cái 18 Đang sử dụng 

17 Chân L 1,4M  Cái 16 Đang sử dụng 

18 Thang gài 1,2M Cái 215 Đang sử dụng 

19 Tay treo 40CM Cái 820 Đang sử dụng 

20 Thanh chắn 1,2M Cái 290 Đang sử dụng 

21 Mâm kệ 40CM X 1,2M Cái 1150 Đang sử dụng 

22 Tay mâm 40CM Cái 2250 Đang sử dụng 

23 Vách lưng 1,2M Cái 1330 Đang sử dụng 

24 Vách lưng 1M Cái 173 Đang sử dụng 

25 Mâm 25CM X 1M Cái 85 Đang sử dụng 

26 Tay 25CM Cái 170 Đang sử dụng 

27 Rổ mì 1,2M Cái 62 Đang sử dụng 

28 Hệ thống lạnh thực phẩm ST Golesilk Cầu 
Am 

Hệ 
Thống 

1 Đang sử dụng 

29 Tủ điện điều khiển hệ đông Cái 1 Đang sử dụng 

30 Tủ điện điều khiển hệ mát Cái 1 Đang sử dụng 

31 Dàn nóng hệ đông Cái 1 Đang sử dụng 

32 Dàn nóng hệ mát Cái 1 Đang sử dụng 

33 Cụm máy nén hệ đông 4PES-15Y-40P Cái 1 Đang sử dụng 

34 Cụm máy nén hệ mát 4HE-15Y-40P Cái 1 Đang sử dụng 

35 Tủ đông đứng CRYSTAL C 3D 20 Cái 1 Đang sử dụng 

36 Tủ mát đứng ROCK C ECO 250 H2O W Cái 2 Đang sử dụng 

37 Tủ mát đứng ROCK C ECO 375 H2O W Cái 1 Đang sử dụng 

38 Dàn lạnh kho đông, kho mát Cái 1 Đang sử dụng 

39 Vỏ kho đông, kho mát Cái 1 Đang sử dụng 

40 Tủ mát đứng H =15MM Cái 1 Đang sử dụng 

41 Tủ mát hở Cái 1 Đang sử dụng 

42 Tủ nóng Cái 1 Đang sử dụng 

43 Dàn lạnh phòng máy nén Cái 1 Đang sử dụng 

44 Ghi nhận TSCĐ_F.00036_Thiết bị bánh 
mì ST Golesilk Cầu Am 

Cái 1   
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STT Tên tài sản ĐVT Số lượng  Ghi chú 

1 2 3 4 5 

45 Thiết bị làm bánh, bếp ST Golesilk Cầu 
Am 

Cái 1 Đang sử dụng 

46 Tủ hấp cơm (50KG) Cái 1 Đang sử dụng 

47 Lò quay gà Cái 1   

48 Chân kệ lò quay gà Cái 1   

49 Chân kệ lò chiên nhúng đôi Cái 1 Đang sử dụng 

50 Thiết bị gỗ ST Golesilk Cầu Am Hệ 
Thống 

1 Đang sử dụng 

51 TB, vật tư, CCDC cho ST Golesilk Cầu 
Am 

Cái 1   

52 Thiết bị cho ST Golesilk Cầu Am Cái 1   

53 HD:147/2018 HUB - AGS quầy kệ cho 
Golesilk 

Cái 1   

54 SCA Golesilk - TT theo HD 17/2020 
HUB-VIC lắp đặt quầy kệ ST 

Cái 1   

55 SCA Golesilk- HĐ:72/HĐKT_KTTB 12-
2019 Hệ thống tủ trữ thực phẩm 

Cái 1   

56 SCA Golesilk- TT CP lắp bs camera quan 
sát theo HD 330/HDKT/2019- HD: 1162 

Hệ 
Thống 

1 Đang sử dụng 

57 Đầu ghi Cái 1 Đang sử dụng 

58 Mắt camera Cái 23 Đang sử dụng 

59 Swith chuyển mạch Cái 2 Đang sử dụng 

60 Xe đẩy, xe nâng, tủ locker ST Golesilk 
Cầu Am 

Cái 1   

61 Xe nâng tay Cái 2 Đang sử dụng 

62 Thi công hoàn thiện ST Golesilk Cầu Am Cái 1   

63 LOGO "SIEU THI AUCHAN" ST 
Golesilk Cầu Am 

Cái 1 Đang sử dụng 

64 HD:DD/AU16/190328 CP thi công cải tạo 
Golesilk 

Cái 1   

65 CP CCLĐ hoàn thiện cửa nhôm XINGFA 
theo: 151/2018/HD/LUXURY cho 
Golesilk 

Cái 1   

66 Thi công tháo dỡ tường và đường nước 
Golesilk_F02.18GL0024 

Cái 1   
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STT Tên tài sản ĐVT Số lượng  Ghi chú 

1 2 3 4 5 

67 SCA Golesilk- HM " THAY DOI NHAN 
DIEN THUONG HIEU VA TRANG TRI 
KGMS" theo 

Cái 1   

68 Máy ép miệng ly ET-D6 Cái 1 Đang sử dụng 

69 SCA Golesilk- Két sắt chống cháy HP Cái 3 Đang sử dụng 

70 Xe đẩy Cái 46 Đang sử dụng 

71 Rổ kéo Cái 18 Hỏng 

72 Ghế quầy thu ngân Cái 3 Đang sử dụng 

73 Xe bánh mì Cái 2 Đang sử dụng 

74 Lò nướng bánh mì Cái 1 Đang sử dụng 

75 Tủ ủ bột Cái 1 Đang sử dụng 

76 Hồ cá Cái 1 Đang sử dụng 

77 Bồn tách mỡ Cái 5 Đang sử dụng 

78 SCA Golesilk- Mua bộ dụng cụ bảo trì Cái 1 Đang sử dụng 

79 SCA Golesilk- 05 mạt nạ 3M nhỏ Cái 4 Đang sử dụng 

80 SCA Golesilk- 05 bộ trang phục chữa 
cháy TT48 

Cái 5 Đang sử dụng 

81 SCA Golesilk- 01 máy tuần tra bảo vệ CA 
3 MITA kèm phụ kiện 

Cái 1 Đang sử dụng 

82 SCA Golesilk- 01 loa cầm tay TOA 
MEGAPHONE 

Cái 1 Đang sử dụng 

83 MARFOUR - mua tủ gỗ TGD-01-
00_P.TCNS 

Cái 1 Đang sử dụng 

84 Golesilk - Dây diện Cái 1   

85 Golesilk - Dây diện Cái 1   

86 Âm ly Cái 1 Đang sử dụng 

87 Loa âm thanh Cái 13 Đang sử dụng 

88 553 - lắp đặt camera-SL05 (4CAI 
HDBW1431EP-S4;1 CAI HFW2241S-S) 

Cái 5 Đang sử dụng 

89 Golesilk-tiền mua TTB sinh hoạt Cái 1 Đang sử dụng 

90 Golesilk-Bộ nhận diện LOGO 
CO.OPMART (BEN NGOAI DUONG) 

Cái 1 Đang sử dụng 

91 Máy đếm tiền phòng Quỹ Cái 1 Hỏng 
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CÁC HÌNH ẢNH CỦA TÀI SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

Hình: Các loại máy móc thiết công nghệ thông tin 
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Hình: Kho đông, kho mát và dàn lạnh bên trong 

Hình: Các loại Tủ trưng bày 



                  
 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ, TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, THUẾ - KIỂM TOÁN COM.PT 

Báo cáo thẩm định giá (tiếp theo) 
 
 

© 2026 COM.PT – Since 2001 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MARFOUR | Tháng 9 năm 2026 18 

 



                  
 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ, TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, THUẾ - KIỂM TOÁN COM.PT 

Báo cáo thẩm định giá (tiếp theo) 
 
 

© 2026 COM.PT – Since 2001 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MARFOUR | Tháng 9 năm 2026 19 

Hình: Các loại thiết bị, công cụ dụng cụ quản lý khác 


